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                   Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015


BÁO CÁO
giải trình, tiếp thu về tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng Chương trình mục tiêu  quốc gia giai đoạn 2016-2020

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận tại tổ, tại hội trường về tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2011-2015 và định hướng CTMTQG giai đoạn 2016-2020, ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các CTMTQG giai đoạn 2016-2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị ĐBQH và chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết. UBTVQH xin báo cáo Quốc hội nội dung giải trình, tiếp thu một số vấn đề, cụ thể như sau:
1. Đánh giá tình hình thực hiện CTMTQG giai đoạn 2011-2015
(1) Đa số ý kiến tán thành với đánh giá về kết quả đạt được trong thực hiện CTMTQG giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị đánh giá cụ thể, sâu sắc hơn.

Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH nhận thấy, việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện CTMTQG giai đoạn 2011-2015 là một trong những cơ sở quan trọng để xem xét, cho ý kiến về định hướng CTMTQG giai đoạn tới. Do đó, đề nghị Chính phủ báo cáo bổ sung, đánh giá sâu hơn về kết quả đạt được của từng CTMTQG, báo cáo cụ thể về tỷ lệ phân bổ nguồn lực của từng chương trình, trong đó làm rõ tỷ trọng chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý trong tổng nguồn vốn thực hiện chương trình, tạo lập căn cứ và cung cấp thêm thông tin cho các ĐBQH.

(2) Đa số ý kiến nhất trí với đánh giá của Chính phủ về tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chương trình giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, có ý kiến yêu cầu Chính phủ đánh giá cụ thể hơn để nhìn nhận toàn diện, đầy đủ về những hạn chế trong giai đoạn vừa qua.
UBTVQH nhận thấy, đúng như các vị ĐHQH đã nêu, việc thực hiện CTMTQG giai đoạn vừa qua còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Bên cạnh những tồn tại, hạn chế đã thể hiện trong Báo cáo của Chính phủ, Chính phủ cần tiếp tục nhìn nhận và đánh giá sâu hơn về một số tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác huy động và phân bổ vốn; công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án; cơ chế quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện CTMTQG; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế... để rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2016-2020.
2. Về định hướng CTMTQG giai đoạn 2016-2020

 (1) Đa số ý kiến ĐBQH thống nhất việc rút gọn thành 2 CTMTQG. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc cắt giảm từ 16 CTMTQG xuống còn 2 Chương trình là chưa hợp lý, cần tiếp tục đầu tư cho một số CTMTQG như giai đoạn 2011-2015. Có ý kiến đề nghị gộp CTMTQG xây dựng nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo bền vững thành một CTMTQG; rà soát, loại bỏ 21 chương trình mục tiêu và chuyển nhiệm vụ chi thường xuyên cho các bộ, ngành thực hiện, tập trung vốn đầu tư cho 2 CTMTQG.
 UBTVQH xin giải trình như sau: Trong 5 năm qua, việc thực hiện 16 CTMTQG đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, do mục tiêu của các chương trình quá rộng, bố trí nguồn lực chưa bảo đảm, tổ chức thực hiện có những hạn chế dẫn đến hiệu quả thực hiện nhiều chương trình chưa cao. Do vậy, việc tổ chức lại và lựa chọn 2 CTMTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là chủ trương đúng đắn nhằm giải quyết những vấn đề có tầm quốc gia và cũng là những nhiệm vụ hết sức cấp thiết hiện nay. Việc lựa chọn này sẽ tập trung được nguồn lực, khắc phục được sự dàn trải và tạo điều kiện để tổ chức có hiệu quả các CTMTQG. Do vậy, xin Quốc hội cho phép thông qua chủ trương đầu tư 2 CTMTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, đối với các CTMTQG của giai đoạn trước thì không loại bỏ hoàn toàn mà đã rà soát, sắp xếp bố trí hợp lý ở 37 dự án thành phần vào 21 chương trình mục tiêu với quy mô hợp lý hơn nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, 37 dự án thành phần này sẽ tiếp tục được Quốc hội giao Chính phủ rà soát để loại bỏ các mục tiêu, nhiệm vụ trùng lặp với mục tiêu, nhiệm vụ của CTMTQG xây dựng nông thôn mới, CTMTQG giảm nghèo bền vững, bảo đảm thực hiện chương trình hiệu quả.

(2) Đa số ý kiến ĐBQH thống nhất về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của 2 Chương trình. Một số ý kiến cho rằng, mục tiêu đến năm 2020 khoảng 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới là quá cao. Đề nghị phấn đấu cả nước có 40% số xã đạt chuẩn; huyện nghèo, miền núi, hải đảo phấn đấu 25% số xã đạt chuẩn; xây dựng hệ thống tiêu chí phù hợp với từng vùng, miền. 
UBTVQH cho rằng, mục tiêu khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là tương đối khó khăn song đây là mục tiêu rất quan trọng, đã được thể hiện trong Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mặt khác, nguồn lực thực hiện Chương trình tuy còn hạn hẹp song đã được tăng cường từ 3-4 lần so với giai đoạn trước. Qua rà soát, Chính phủ cũng đã bố trí tăng thêm 23.155,6 tỷ đồng, nâng mức bố trí NSTW cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới từ 40.000 tỷ đồng như đã báo cáo Quốc hội lên mức 63.155,6 tỷ đồng. Cùng với nguồn vốn NSTW dành cho CTMTQG giảm nghèo bền vững là 41.449 tỷ đồng, nguồn lực này sẽ được bố trí tập trung cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã nghèo, các xã thuộc đối tượng của chương trình song cũng ưu tiên để tạo điều kiện các xã đã đạt nhiều tiêu chí có thể sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình điều hành, Chính phủ sẽ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để có thể hỗ trợ thêm cho Chương trình, các địa phương sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn lực để thực hiện chương trình. Ngoài ra, Dự thảo Nghị quyết đã giao Chính phủ tiếp tục rà soát và điều chỉnh hệ thống tiêu chí xã nông thôn mới, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, từng vùng, miền. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như phương án đã thể hiện trong Dự thảo Nghị quyết.

(3) Có ý kiến đề nghị phân bổ vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới cần tuân thủ nguyên tắc: Không phân bổ cho các tỉnh có điều tiết về Trung ương, các tỉnh Trung ương bổ sung nhiều thì hỗ trợ cao, bổ sung ít thì hỗ trợ thấp; Trung ương xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giao vốn và phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong chỉ đạo, điều hành. 
UBTVQH xin tiếp thu và giải trình như sau: Đúng như các vị ĐBQH đã nêu, việc xác lập các nguyên tắc trong phân bổ vốn là cần thiết, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và tạo cơ sở pháp lý cho quá trình thực hiện. Do đó, UBTVQH đã thể hiện nguyên tắc phân bổ vốn NSTW hỗ trợ thực hiện chương trình theo hướng: Đối với các địa phương có điều tiết về NSTW thì không hỗ trợ vốn từ NSTW (trừ tỉnh Quảng Ngãi
); các địa phương này phải bố trí vốn ngân sách địa phương ở mức cao hơn so với các địa phương khác và huy động hợp lý theo quy định của pháp luật nguồn vốn ngoài NSNN để thực hiện mục tiêu của Chương trình. Đối với các địa phương còn lại, mức hỗ trợ sẽ căn cứ vào tỷ lệ hỗ trợ từ NSTW cho từng địa phương và thể hiện cụ thể nội dung này tại Điều 5 của Dự thảo Nghị quyết. 

Về việc đổi mới cơ chế quản lý, phân giao vốn, UBTVQH xin tiếp thu và thể hiện theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong chỉ đạo, điều hành. Nội dung này đã được thể hiện tại Điều 5 của Dự thảo Nghị quyết.

(4) Có ý kiến cho rằng, cần tính toán các giải pháp để huy động nguồn lực hiệu quả. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, nguồn lực NSNN bố trí cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã tăng từ 170.000 tỷ đồng (số đã báo cáo Quốc hội) lên mức 193.155,6 tỷ đồng, nâng tổng số kinh phí bố trí từ NSNN cho 2 CTMTQG lên 239.316,6 tỷ đồng. Đây là mức tối thiểu nên trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để có thể hỗ trợ thêm cho Chương trình. Tuy nhiên, nguồn lực từ NSNN chỉ chiếm trên 20% tổng nguồn lực dự kiến đầu tư cho 2 CTMTQG. Do vậy, Quốc hội giao Chính phủ cần tiếp tục có giải pháp huy động nguồn tín dụng nhà nước, tín dụng thương mại, đóng góp của nhân dân và đầu tư của các doanh nghiệp để huy động tốt các nguồn lực thực hiện chương trình.

(5) Có ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc cân đối, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác để thực hiện Chương trình.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bổ sung quy định về việc giao Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và bố trí ngân sách địa phương, phối hợp, lồng ghép với NSTW và huy động tối đa các nguồn lực khác để thực hiện 2 CTMTQG; hàng năm UBND cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo HĐND cùng cấp về kết quả thực hiện 2 CTMTQG và thể hiện cụ thể tại nội dung Điều 8 của Dự thảo Nghị quyết.

(6) Về nội dung Dự thảo Nghị quyết: Đa số ý kiến tán thành với nội dung Dự thảo Nghị quyết. Có ý kiến đề nghị ưu tiên nguồn lực đầu tư cho xã khó khăn của các tỉnh miền núi, Tây Nguyên; các xã chưa hoàn thành hạ tầng cơ bản ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên; thành lập 2 Ban Chỉ đạo cho 2 chương trình. 

Về vấn đề này, UBTVQH xin giải trình như sau: Việc thành lập một Ban Chỉ đạo để điều phối, chỉ đạo chung hoạt động của 2 CTMTQG là nhằm giảm bớt đầu mối, bảo đảm tập trung, thống nhất trong quản lý, điều hành. Về các xã khó khăn, xã chưa hoàn thành hạ tầng cơ bản ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên cơ bản đã nằm trong các nhóm xã được ưu tiên nguồn lực đầu tư của CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, xin cho giữ như nội dung Dự thảo Nghị quyết.
Một số ý kiến tham gia góp ý về kỹ thuật văn bản, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết.
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu về tổng kết tình hình thực hiện CTMTQG giai đoạn 2011-2015 và định hướng CTMTQG giai đoạn 2016-2020. Ủy ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.

	Nơi nhận:
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

	- Như trên;

- Lưu : HC,TCNS;

- E-pas: 76551.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Thị Kim Ngân


� Mặc dù là tỉnh có điều tiết về NSTW song Quảng Ngãi là địa phương có số huyện nghèo lớn (6 huyện).
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